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        HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                          

      BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                     Độc lập -Tự do - Hạnh phúc     
                               *              

  

BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH   
HỘI VIÊN, NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI 

TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2020 THỊ XÃ BA ĐỒN 
  

TT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình sản 

xuất 
Quy mô sản xuất Giải quyết việc làm 

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/năm 

(triệu đồng) 

1 
Nguyễn Thị Minh 

Khiêm  
  

Phường Quảng  

Thuận, thị xã 

Ba Đồn  

Kinh doanh dịch 

vụ xăng dầu  
  

Giải quyết việc làm 

cho 35 lao động, có 

việc làm ổn định, 

thường xuyên  

84  

2 
Nguyễn Văn Tâm  
  

Xã Quảng 

Trung, thị xã 

Ba Đồn  

Dịch vụ mộc dân 

dụng, dịch vụ xây 

dựng  

500 m2  

Giải quyết việc làm 

cho 15 lao động, có 

việc làm ổn định, 

thường xuyên, Ngoài 

ra còn giải quyết 

việc làm cho 30 lao 

động thời vụ, mức 

thu nhập khá  

72  

3 
Nguyễn Thái Dương  
  

Phường Quảng  

Thọ, thị xã Ba 

Đồn  

Tái chế nhựa  800 m2  
Giải quyết việc làm 

cho 30 lao động  

48 - 60  

4 
Nguyễn Thị Lịch  
  

Phường Ba  

Đồn , thị xã Ba 

Đồn  

Vật tư nông 

nghiệp và VLXD  
  

Tạo việc làm thường 

xuyên cho 20 lao 

động   

60 - 84  
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TT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình sản 

xuất 
Quy mô sản xuất Giải quyết việc làm 

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/năm 

(triệu đồng) 

5 
Trần Đình Hải  
  

Phường Quảng  

Thuận, thị xã 

Ba Đồn  

Kinh doanh Mộc 

Mỹ nghệ  
Nhà xưởng 700 m2  

Tạo việc làm thường 
xuyên cho  

41 lao động   

72  

6 Nguyễn Văn Tuất  

Phường Quảng  

Phúc, thị xã Ba 

Đồn  

Khai thác đánh bắt 

thuỷ sản xa bờ  

3 tàu, trong đó, 2 tàu đánh cá (1 

chiếc xa bờ, 820CV, 1 tàu vây rút 

chì) và 1 tàu hậu cần 400CV  

Tạo việc làm cho 32 

lao động   

84 - 96  

7 
Đoàn Xuân Kiện  
  

Xã Quảng Hải, 

thị xã Ba Đồn  

Chăn nuôi bò vỗ 

béo  

Diện tích: 16 ha, trong đó diện tích 

nuôi vỗ béo bò 6 ha, diện tích nuôi 

trồng thuỷ sản 10 ha  

Tạo việc làm cho 30 

lao động   

84 - 150  

8 
Nguyễn Trọng Luyến  

  

Phường Quảng  

Phong, thị xã 

Ba Đồn  

Trang trại tổng 

hợp  

03 chuồng vịt, 1.300 con; 2 ao cá; 

máy cày, máy bơm, máy tuốt lúa…  

- Giải quyết việc 

làm cho 11 lao 

động, có việc làm ổn 

định,  

42  

9 Phan Mạnh Hùng  

Phường Quảng  

Long, thị xã Ba 

Đồn  

    

    

10 
Hoàng Ngọc Lưu  

  

Xã Qu ảng  

Trung , thị xã 

Ba Đồn  

Dịch vụ thức ăn 

chăn nuôi, chăn 

nuôi gia trại tổng 

hợp  

Diện tích chuồng trại, ao hồ  

- Tạo việc làm 

thường xuyên cho 4 

lao động  

78  

11 
Nguyễn Văn Phú  

  

Xã Quảng Hoà, 

thị xã Ba Đồn  

Vật tư nông 

nghiệp, vật liệu 

xây dựng  

2 cửa hàng  
Tạo việc làm cho 10 

lao động  

84  
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TT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình sản 

xuất 
Quy mô sản xuất Giải quyết việc làm 

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/năm 

(triệu đồng) 

12 
Trần Văn Năm  

  

Phường Quảng  

Thuận, thị xã 

Ba Đồn  

Chăn nuôi thuỷ, 

hải sản, Vịt, gà  

Diện tích khu nuôi: 4 ha, trong đó 

diện tích nuôi vỗ béo bò 6 ha, diện 

tích nuôi trồng thuỷ sản 10ha  

Tạo việc làm cho 7 

lao động thường 

xuyên, 10 lao động 

thời vụ   

60  

13 Trịnh Lưu Sơn  

Phường Ba  

Đồn, thị xã Ba 

Đồn  

Sản xuất bánh 

tráng cuốn nem  
Diện tích 1.500m2  

Giải quyết việc làm 

cho 16 lao động  

48 - 60  

14 Nguyễn Ngọc Xuân  
Xã Quảng Sơn, 

thị xã Ba Đồn  

Trang trại tổng  

hợp VAC  

Diện tích trồng lúa 4.000m2; Ao 

nuôi cá 3.000m2; đàn bò 9 con; đàn 

lợn 21 con, trong đó 9 lợn nái; đàn  

gà 523 con       

Giải quyết việc làm 

cho 4 lao động  

66  

15 Phạm Trường Sơn  
Xã Quảng Lộc, 

thị xã Ba Đồn 

Chăn nuôi gà, 

nuôi tôm thẻ chân 

trắng 

Diện tích 5.000m2  

Giải quyết việc làm 

cho 5 lao động, có 

việc làm ổn định 

72 - 84  

16 
Nguyễn Tri Nằng  

  

Xã Quảng Hòa, 

thị xã Ba Đồn  
Dịch vụ xây dựng  

01 máy múc, 3 xe tải, 2 máy trộn 

hồ, 01 máy tời bê tông  

Tạo việc làm 

thường xuyên cho 

45 lao động   

84 - 150  

17 
Hồ Thanh Sỹ  

  

Phường Quảng  

Phúc, thị xã Ba 

Đồn  

Trang trại chăn 

nuôi tổng hợp  
Diện tích chuồng trại 3.900m2.  

Tạo việc làm 

thường xuyên cho 

10 lao động, 15 lao 

động theo mùa vụ  

72  

18 
Trương Thanh Tâm  

  

Phường Quảng  

Thuận, thị xã 

Ba Đồn  

Sản xuất gạch xây 

dựng và chăn 

nuôi.  

Diện tích 8.000m2.  

Tạo việc làm  

thường xuyên cho 6 

lao động   

60  
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TT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình sản 

xuất 
Quy mô sản xuất Giải quyết việc làm 

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/năm 

(triệu đồng) 

19 
Trương Thị Nga  

  

Phường Quảng  

Thọ, thị xã Ba 

Đồn  

Chế biến hải sản  Diện tích: 4.008 m2.  

Tạo việc làm 

thường xuyên cho 6 

lao động, 30 lao 

động thời vụ   

60  

20 
Nguyễn Văn Hợp  

  

Xã Quảng  

Thủy, thị xã Ba 

Đồn  

Xưởng cơ khí 

tổng hợp  
Diện tích 300m2  

Giải quyết việc làm 

cho 3 lao động, có 

việc làm ổn định  

96  

21 
Ngô Văn Thiết  

  

Phường Quảng  

Long, thị xã Ba 

Đồn  

Trồng rau, hoa 

các loại  
Diện tích sản xuất 6.000m2;  

Giải quyết việc làm 

thường xuyên cho 10 

lao động, có việc 

làm ổn định, 15 lao 

động theo mùa vụ   

72  

22 
Trần Văn Hiếu  

  

Xã Quảng Văn, 

thị xã Ba Đồn  

Sản xuất mặt mây 

lục giác và sản 

xuất Nón lá (Các 

nghề phụ khác: 

Sản xuất Nông 

nghiệp và  

Chăn nuôi)  

  

01 nhà xưởng; 1 máy chẻ sợi, 03 
máy vuốt sợi  

  

30 lao động, có việc 
làm ổn định, thường 
xuyên,  

 100 lao động theo 

thời vụ  

60  
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TT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình sản 

xuất 
Quy mô sản xuất Giải quyết việc làm 

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/năm 

(triệu đồng) 

23 
Phan Văn Sửu  

  

xã Quảng Sơn,  

thị xã Ba Đồn  

Chăn nuôi tổng 
hợp  

(Các nghề phụ 

khác: Trồng cây 

ăn quả; Trồng keo 

và thu mua keo,  

Bạch đàn)  

Diện tích trang trại: 5,5ha; 65 con 

bò; 100 con dê; 200 con vịt.  

  

10 lao động có thu 
nhập ổn định  

03 lao động theo 

thời vụ 250.000đ/ 

ngày công  

60  

24 
Hoàng Văn Long  

  

Xã Quảng  

Tiên, thị xã Ba 

Đồn  

Trang trại chăn 

nuôi tổng hợp  

Diện tích chuồng trại 4.500m2. 30 

con lợn nái; 250 con lợn thịt; 300 

con ngan; 1.000 con gà.  

8 lao động thường 

xuyên , 4 lao động 

theo mùa vụ  

60  

25 

Nguyễn Thanh  

Hương  

  

Xã Quảng Hòa, 

thị xã Ba Đồn  

Sản xuất và chế 

biến nông sản 

sạch, kết hợp dịch 

vụ cơ giới nông 

nghiệp  

Diện tích 10 ha, trong đó có 3 ha cá 

lúa  

02 máy cày; 02 máy gặt; 01 máy  

xay liên hoàn; ô tô chở nông sản  

  

Tạo việc làm  

thường xuyên cho 12 

lao động, 8 lao động 

theo mùa vụ   

60  

26 
Hoàng Nam Doan  

  

Phường Quảng  

Long, thị xã Ba 

Đồn  

Trồng rau, hoa 

các loại  

Diện tích: 9.000 m2. Mô hình nhà 

lưới 1.000m2  

Tạo việc làm 

thường xuyên cho 8 

lao động, 12 lao 

động thời vụ   

72  
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TT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình sản 

xuất 
Quy mô sản xuất Giải quyết việc làm 

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/năm 

(triệu đồng) 

27 
Nguyễn Ngọc Tế  

  

Xã Quảng  

Phúc, thị xã Ba 

Đồn  

Trang trại chăn 

nuôi tổng hợp  
Diện tích 3.100m2  

Giải quyết việc làm 
cho 12 lao động, có 
việc làm ổn định, 

thường xuyên;  

 15 lao động mùa vụ 

thu nhập  

200.000đ/ngày công  

72  

28 
Nguyễn Phi Hùng  

  

Phường Quảng  

Phong, thị xã 

Ba Đồn  

Dich vụXây dựng 

tổng hợp  
  

cho 30 lao động, có 

việc làm ổn định, 

100 lao động theo 

công trình  

120  

29 

  

Hồ Văn Son  

Hội viên Hội 

Nông dân 

phường Ba 

Đồn, thị  xã Ba 

Đồn 

  

  

    

30 

  

Phạm Văn Kiển  

  

Hội viên Hội 
Nông dân 

phường Quảng  

Phong, TX Ba 

Đồn  

  

  

    

31 

  

Đoàn Ngọc Lĩnh  

  

Hội viên Hội  

Nông dân xã  

Quảng Tiên, thị  

xã Ba Đồn  
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TT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình sản 

xuất 
Quy mô sản xuất Giải quyết việc làm 

Thu nhập 

bình quân 

đầu 

người/năm 

(triệu đồng) 

32 

  

Nguyễn Thanh Trịnh  

  

Hội viên Hội 
Nông dân 

phường Quảng  

Phúc, TX Ba  

Đồn  

  

  

    

33 

  

 Hoàng Văn Tường  

  

Hội viên Hội  

Nông dân xã  

Quảng Văn, thị  

xã Ba Đồn  

  

  

    

  
  


